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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  
Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo từ những loại hạt nào?

     A. Các hạt e.

B. Các  hạt p.

C. Các hạt n.

D. Các hạt p,n.,e

Câu 2: Chọn câu đúng khi nói về ngtử ​1224Mg trong các câu sau?

     A. Mg có 12e.

B. Mg có 24p.

C. Mg có 24e.

D. Mg có24n.

Câu 3:  Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân và có năng lượng thấp nhất?

     A. Lớp L

            B. Lớp K

C. Lớp M

D. Lớp N

Câu 4: Đồng có hai đồng vị: 2963Cu, 2965Cu (chiếm 27% số nguyên tử). Hỏi 500g Cu có số mol bao nhiêu?

     A. 10 mol.

            B. 8,77 mol.

C. 7,87mol.

D. 17 mol.

Câu 5: Nguyên tố A (Z = 8), B (Z = 13), C (Z = 16). Nhận định nào đúng?

A. Bán kính nguyên tử A < B < C
B. Tính kim loại của A < B <C.

C. Độ âm điện của B < C < A.
D. Tính kim loại của B < C < A.

Câu 6: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn, X có điện tích hạt nhân nhỏ hơn Y. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. Xác định hai nguyên tố X và Y:

A. Mg (Z=12) và Ca (Z=20)

B. Si (Z=14)  và Ar (Z=18)

C. Na (Z=11) và Ga (Z=21)

D. Al (Z=13) và K (Z=19)

Câu 7. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị . Liên kết cộng hóa trị là liên kết 

A. giữa các phi kim với nhau.

B. trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Câu 8. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh ?

A. H2, SO2 , H2O       
B. HCl, H2O,H2S        C. CO2,SO2,CH4         D. CH4,CO2, H2S
Câu 9. Số oxi hóa của N trong NH3, HNO2, NO3- lần lượt là: 

      A. +5,-3, +3

B. -3, +5, +3

C. -3, +3, +5

D. +5, -3, +3

Câu 10. Chất oxi hóa là:

A. Chất nhận  electron



B. Chất nhường proton.


C. Chất nhường electron.



D. Chất nhận proton

II.TỰ LUẬN( 5 điểm ). 
Câu 1:(2 điểm)  Nguyên tố X có tổng các hạt electron, proton,notron là 52, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn  số hạt không mang điện là 1. 

a. Viết cấu hình electron của X , nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn

b. Nêu hóa trị cao nhất của X với oxi và với hidro, viết công thức phân tử hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất của X

Câu 2: ( 2 điểm) 

a. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron( xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa)

HNO3  +  FeS 
[image: image1.wmf]¾¾®

 Fe( NO3)3 + Fe2(SO4)3  +  NO  +  H2O

b.Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất sau: SO3 , HNO3​
Câu 3 ( 1 điểm) Hòa tan hoàn toàn 10,63 gam hỗn hợp hai kim loại liên tiếp nhau trong cùng nhóm IIA vào dung dịch HCl thì thu được  7,84 lít khí  ( đktc). Cho biết tên của hai kim loại trên 

(Cho nguyên tử khối:Li = 7;Na = 23; Mg=24; K = 39; Ca = 40; Rb= 85; Sr=88).

Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  
Câu 1: Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ hạt nào?

      A. Các hạt e.

B. Các hạt p.

C. Các hạt n.

D. Các hạt p,n.,e

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây là sai về cấu tạo nguyên tử ?

      A. Số đơn vị ĐTHN = số e.


B. Số p = số e.

      C. Số khối = số p + số n.


            D. Số n = số p.

Câu 3: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết yếu nhất với hạt nhân và có năng lượng cao nhất?

      A. Lớp K

B. Lớp L

C. Lớp M

D. Lớp N

Câu 4: Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25, 26. Trong số 5.000 nguyên tử Mg thì có 3.930 đồng vị 24 và 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Khối lượng nguyên tử trung bình của Mg là:
     A.  24   ;   

 B.   24,327   ;   

C.   24,223    ;       
D.  23,9

Câu 5: 3 nguyên tố : X( Z = 11), Y( Z = 12), T( Z = 19)  có hiđroxit tương ứng là X1, Y1, T1 . Chiều giảm tính bazơ các hiđroxit này lần lượt là:
A. T1, Y1,X1.
B. Y1, X1, T1 .
C. T1, X1 ,Y1 .
D. X1, Y1, T1 .

Câu 6: A và B là hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn, A có điện tích hạt nhân nhỏ hơn B. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của A và B là 30. Xác định hai nguyên tố A và B:

A. Mg (Z=12) và Ar (Z=18)
B. Si (Z=14)  và S (Z=16)

C. Na (Z=11) và K (Z=19)
D. Al (Z=13) và Cl (Z=17)

Câu 7. Liên kết ion là liên kết được hình thành


A. bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu

B. mỗi nguyên tử góp chung một electron.


C. giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.


D. bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích cùng dấu.

Câu 8. Cho các phân tử : N2 ; SO2 ; H2 ; HBr. Phân tử nào trong các phân tử trên có liên kết cộng hóa trị không phân cực ?


A.   N2 ; SO2  

B. H2 ; N2 .


C.  SO2 ; HBr.

D. H2 ,HBr.

Câu 9. Số oxi hóa của Mn trong đơn chất Mn, của Fe trong FeCl3, của S trong SO3, của P trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. 0, +3, +5 , +4 

D. 0, +5, +3, +5 

Câu 10. Chất khử là:
A. Chất nhường proton



B. Chất nhường electron.


C. Chất nhận electron.



D. Chất nhận proton

II.TỰ LUẬN( 5 điểm ) 
Câu 1:(2 điểm)  Nguyên tố X có tổng các hạt trong nguyên tử là 46, trong đó hạt mang điện nhiều hơn  số hạt không mang điện là 14. 

a. Viết cấu hình electron của X , nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn

b. Nêu hóa trị cao nhất của X với oxi và với hidro, viết công thức phân tử hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất của X
Câu 2: ( 2 điểm) 

a. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron( xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa)
 FeI2 + H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + SO2 + I2 + H2O.

b.Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất sau: SO2 , H2SO4​
Câu 3 ( 1 điểm) Hòa tan hoàn toàn 7,063 gam hỗn hợp hai kim loại liên tiếp nhau trong cùng nhóm IA vào nước thì thu được 2,8 lít khí  ( đktc). Cho biết tên của hai kim loại trên 
(Cho nguyên tử khối:Li = 7;Na = 23; Mg=24; K = 39; Ca = 40; Rb= 85; Sr=88).
Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

------------- Hết-------------

ĐÁP ÁN - KIỂM TRA HKI - MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - 2016 

MÃ ĐỀ 102

I. TRẮC NGHIỆM (5 đ)        (mỗi câu 0,5đ x 10 câu)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	A
	     B
	C
	C
	A
	D
	B
	C
	A


II. TỰ LUẬN ( 5 đ)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. (2,0đ)
	-  HS tìm ra Z= 17.Viết cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5  

- Nêu đầy đủ vị trí( ô n.tố, chu kì, nhóm có giải thích )

- Nêu đúng hóa trị với oxi là 7 và với hidro là 1
- CTPT X2O7,  XH (HS ghi X là Cl cũng được)
	    0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

	2.

(2,0đ)
	 Câu a:  
  - Xác định số oxi hóa

  - Chất khử, chất oxi hóa

 - Quá trình khử, quá trình oxi hóa.

 - Thế hệ số vào pứ   

 12 HNO3  +  3FeS 
[image: image2.wmf]¾¾®

 Fe( NO3)3 + Fe2(SO4)3  +  9NO  +  6H2O

 Lưu ý: Xác định số oxi hóa sai, không chấm.
b- Viết đúng mỗi công thức 0,25 đ x 4 CT
	    0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1 đ

	3.

(1,0đ)
	- tính ra số mol H2= 0,35 mol
- viết pthh suy ra số mol hh = 0,35 mol

- tính nguyên tử khối trung bình= 30,37
[image: image3.wmf]
- suy ra tên của 2 kl là Mg và Ca
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ 
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I. TRẮC NGHIỆM (5đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	D
	     D
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B


II. TỰ LUẬN ( 5 đ)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. (2,0đ)
	HS tìm ra Z= 15.Viết cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3  

- Nêu đầy đủ vị trí( ô n.tố, chu kì, nhóm có giải thích )

- Nêu đúng hóa trị với oxi là 5 và với hidro là 3
- CTPT X2O5,  XH3 (HS ghi X là P cũng được)
	    0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

	2.

(2,0đ)
	  Câu a:  

  - Xác định số oxi hóa

  - Chất khử, chất oxi hóa

 - Quá trình khử, quá trình oxi hóa.

 - Thế hệ số vào pứ   

 2 FeI2 + 6H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 2I2 +6 H2O.
 Lưu ý: Xác định số oxi hóa sai, không chấm.

b- Viết đúng mỗi công thức 0,25 đ x 4 CT
	    0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1 đ

	3.

(1,0đ)
	- tính ra số mol H2= 0,125 mol

- viết pthh suy ra số mol hh = 0,25 mol

- tính nguyên tử khối trung bình= 28,252
[image: image4.wmf]
- suy ra tên của 2 kl là Na và K
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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